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I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Kiến thức:

     -  Học sinh hiểu và biết soạn thảo văn bản đơn giản.

     -  Học sinh nắm chắc cách chỉnh sửa văn bản, biết chỉnh sửa văn bản.

     -  Học sinh biết cách chèn hình ảnh vào văn bản.
     -  Học sinh biết cách chỉnh sửa hình ảnh. 

     -  Biết cách trình bày cô đọng bằng bảng.

2. Kỹ năng:

- Biết cách gõ và chỉnh sửa văn bản.
- Biết chèn hình ảnh vào văn bản, chỉnh sửa hình ảnh.
- Biết tạo bảng, và trình bầy bảng vận dụng vào thực tế
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, tích cực trong ôn tập
- Nghiêm túc, tích cực trong khi làm bài kiểm tra.

II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	
       Mức độ                           

Nội dung                          
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Thấp
	Cao
	

	
	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	soạn thảo văn bản đơn giản
	1
0,5đ
	1
1đ
	1

0,5đ
	1
1đ
	
	
	
	
	4

3đ

	chỉnh sửa văn bản
	1

0,5đ
	
	
	
	1

0,5đ
	1

1đ
	
	
	3

2đ

	chèn hình ảnh vào văn bản. chỉnh sửa hình ảnh.
	1

0,5đ
	1

0,5đ
	1

0,5đ
	
	1

0,5đ
	1

0,5đ
	
	
	5

2,5đ

	Trình bày cô đọng bằng bảng.
	1

0,5đ
	
	
	
	
	1

1đ
	
	1

1đ
	3

2,5đ

	Tổng
	4

2đ
	2

1,5đ
	2

1đ
	1

1đ
	2

1đ
	3

2,5đ
	
	1

1đ
	15

10đ
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ĐỀ BÀI

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Hãy chọn đáp án em cho là đúng:( Mỗi câu chọn đúng, đủ được 0,5 điểm)
Câu  1: Soạn thảo văn bản trên máy tính có nhiều ưu điểm


A. Đẹp và nhiều kiểu chữ chuẩn xác hơn rất nhiều so với viết tay.


B. Đẹp và có nhiều cách trình bày, dễ hơn so với viết tay.


C. Có thể sửa và sao chép văn bản dễ dàng.


D. Không rõ ràng bằng viết tay.

Câu 2: Em sử dụng nút lệnh nào dưới đây để cắt và dán văn bản?

          A. [image: image1.png]


 và [image: image2.png]



            B. [image: image3.png]


 và [image: image4.png]


           C. [image: image5.png]


 và [image: image6.png]


   
       D. [image: image7.png]


 và [image: image8.png]
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  dùng để:
       A. Căn thẳng lề trái     B. Căn thẳng lề phải     C. Căn giữa
  D. Căn thẳng hai lề
Câu 4: Nếu em chọn phần văn bản và nháy nút [image: image10.png]


, phần văn bản đó sẽ trở thành:     

    A. Chữ đậm   B. Chữ nghiêng;    C. Chữ không thay đổi;   D. Chữ đậm và nghiêng;

Câu 5: Để định dạng chữ "Quê hương" thành "Quê hương " ta sử dụng các nút lệnh nào sau đây? 


A.    [image: image11.png]


 và [image: image12.png]



       B.  [image: image13.png]


 và  [image: image14.png]1





C.    [image: image15.png]1



 và [image: image16.png]1





D.     [image: image17.png]1



 và [image: image18.png]



Câu 6: Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh [image: image19.png]14



 trên thanh công cụ định dạng là:

       A. Dùng để thay đổi tỉ lệ hiển thị văn bản
   B. Dùng để thay đổi màu chữ
       C. Dùng để thay đổi cỡ chữ
              D. Dùng để thay đổi kiểu chữ

Câu 7: Khi chọn lệnh Table(Insert(Cloumn to the Left để chèn thêm cột mới, cột mới được chèn vào vị trí :

A. Bên phải bảng (cột mới sẽ là cột cuối) 
 B. Bên phải cột có chứa con trỏ soạn thảo

C. Bên trái bảng (cột mới là cột thứ nhất)
 D.Bên trái cột có ô chứa con trỏ soạn thảo.
Câu 8: Muốn căn giữa văn bản ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?


A. [image: image20.png]





B. [image: image21.png]


  


C. [image: image22.png]





D.[image: image23.png]



II.TỰ LUẬN( 6 ĐIỂM)

Câu 1: (1 điểm) Hãy nêu các cách khởi động Word? 

Câu 2: (2 điểm) Hãy nêu các bước tạo bảng trong văn bản?
Câu 3:(2 đ): 
a) Hình ảnh được chèn vào văn bản với mục đích gì?
b) Hãy nêu các bước chèn hình ảnh vào văn bản?
Câu 4: Vận dụng thực tế (1 điểm)
         Khi làm báo tường, bạn Nam muốn thay đổi 1 bức tranh từ góc trên bên phải, sang góc trên bên trái. Bạn quên mất các bước làm. Em hãy viết các bước làm giúp bạn nhé?

Chúc các em làm bài tốt!
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PHẤN I.TRẮC NGHIỆM: 4 điểm (Mỗi câu chọn đúng, đủ được 0,5 điểm).

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A, B, C
	A
	A
	B
	A
	C
	D
	A


PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm).
Câu 1(1 điểm) Các cách khởi động Word là:
	Start\programs\microsort office\Word
	0,5 điểm

	Nháy đúp chuột vào biểu tượng Word trên màn hình(Nếu có)
	0,25 điểm

	Nháy chuột vào biểu tượng Word trên thanh công việc (Nếu có)
	0,25 điểm


Câu 2: (2 điểm) Các bước tạo bảng trong văn bản là:
	- Chọn nút lệnh "insert table" trên thanh công cụ
	1 điểm

	- Nhấn giữ trái chuột và di chuyển chuột để chọn số hàng, số cột cho bảng rồi thả chuột
	1 điểm


Câu 3:(2 điểm): 
a) Hình ảnh được chèn vào văn bản với mục đích là:
	Mục đích: Để văn bản được rõ ràng hơn, sinh động hơn, dễ hiểu hơn, đẹp hơn.
	0,75 điểm


b) Các bước chèn hình ảnh vào văn bản là:
	Chọn lệnh "Insert \ Picture \ From File...
(Hộp thoại Insert Picture xuất hiện
	0,75 điểm

	Chọn tệp hình ảnh ở ô look in
	0,25 điểm

	Nháy Insert ở góc dưới bên phải
	0,25 điểm


Câu 4: Vận dụng thực tế (1 điểm)
Viết đúng thao tác



1 điểm
	       BGH duyệt
   Hoàng Thị Tuyết
	             Nhóm trưởng
    Trần Xuân Thành
	                Người ra đề

             Trần Xuân Thành


